[image: image1.wmf]z

 


    [image: image2.wmf]z

 

[image: image3.wmf]z

 

[image: image4.wmf]z

 

[image: image5.wmf]z

 

[image: image6.wmf]z

 

[image: image7.wmf]z

 

[image: image8.wmf]z

 

[image: image9.wmf]z

 

[image: image10.wmf]z

 

[image: image11.wmf]z

 

[image: image12.wmf]z

 

[image: image13.wmf]z

 

[image: image14.wmf]z

 

[image: image15.wmf]z

 

[image: image16.wmf]z

 

[image: image17.wmf]z

 

[image: image18.wmf]z

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
 (Áp dụng chính thức : Tuần 1 từ ngày 27/8/2018)           

GVCN: Tô Kim Hoàn
	LỚP
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	4/1
	SÁNG


	1

7g30’ –  8g5’
	SHTT
	CHÍNH TẢ 
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2

8g 10’ – 8g 45’
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN
	TOÁN
	ĐỊA LÍ 

	
	
	8g 45’ – 9g 15’
	RA CHƠI

	
	
	3

9g 15’ – 9g50’
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	Thể dục
	Tin học

	
	
	4

9g55’ – 10g30’
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH 
	LỊCH SỬ
	Thể dục 
	TOÁN

	
	
	10g 30’ – 13g20’
	ĂN VÀ NGHỈ TRƯA

	
	CHIỀU
	1

13g 50’ - 14g25’
	TOÁN
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH 
	KHOA HỌC

	
	
	14g 25’ – 14g50’
	ĂN XẾ & RA CHƠI

	
	
	2

14g50’–15g 25’
	Tin học 
	Âm nhạc 
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH 
	KĨ THUẬT

	
	
	3

15g30’–16g05’
	KHOA HỌC
	ĐẠO ĐỨC
	Mĩ thuật 
	KỂ CHUYỆN
	SHNK + SHTT

	
	
	16g05’–16g 35’
	
	
	Năng khiếu 
	
	


   Lưu ý: 

- HS lớp 1 ra về lúc 16g 20’

- HS lớp 2,3,4, 5 ra về lúc 16g25’

- HS lớp 4, 5 ra về lúc 16g30’

- Học sinh học năng khiếu ra về lúc 16g35’
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    UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
 (Áp dụng chính thức : Tuần 1 từ ngày 27/8/2018)           

GVCN:Trầm Thị Kim Anh 
	LỚP
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	4/2
	SÁNG


	1

7g30’ –  8g5’
	SHTT
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2

8g 10’ – 8g 45’
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	Thể dục 
	KHOA HỌC
	TOÁN

	
	
	8g 45’ – 9g 15’
	RA CHƠI

	
	
	3

9g 15’ – 9g50’
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH 
	TẬP ĐỌC 
	Tin học 
	LỊCH SỬ 

	
	
	4

9g55’ – 10g30’
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH 
	TẬP LÀM VĂN 
	TIẾNG ANH 
	Mĩ thuật

	
	
	10g 30’ – 13g20’
	ĂN VÀ NGHỈ TRƯA

	
	CHIỀU
	1

13g 50’ - 14g25’
	TOÁN
	TOÁN 
	Thể dục 
	TIẾNG ANH
	ĐỊA LÍ

	
	
	14g 25’ – 14g50’
	ĂN XẾ & RA CHƠI

	
	
	2

14g50’–15g 25’
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	Âm nhạc 

	
	
	3

15g30’–16g05’
	Tin học 
	KỂ CHUYỆN
	TIẾNG ANH
	KĨ THUẬT
	SHNK + SHTT

	
	
	16g05’–16g 35’
	
	
	Năng khiếu 
	
	


Lưu ý: 

- HS lớp 1 ra về lúc 16g 20’

- HS lớp 2,3,4, 5 ra về lúc 16g25’

- HS lớp 4, 5 ra về lúc 16g30’

- Học sinh học năng khiếu ra về lúc 16g35’
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     UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
 (Áp dụng chính thức : Tuần 1 từ ngày 27/8/2018)           

GVCN: Lê Thị Thuý Hằng 
	LỚP
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	4/3
	SÁNG


	1

7g30’ –  8g5’
	SHTT
	TIẾNG ANH 
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2

8g 10’ – 8g 45’
	TẬP ĐỌC
	TIẾNG ANH 
	TẬP LÀM VĂN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	8g 45’ – 9g 15’
	RA CHƠI

	
	
	3

9g 15’ – 9g50’
	Thể dục 
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TIẾNG ANH 
	ĐỊA LÍ

	
	
	4

9g55’ – 10g30’
	Thể dục 
	LT&C 
	LỊCH SỬ
	TIẾNG ANH 
	KỂ CHUYỆN

	
	
	10g 30’ – 13g20’
	ĂN VÀ NGHỈ TRƯA

	
	CHIỀU
	1

13g 50’ - 14g25’
	TOÁN
	Tin học 
	Mĩ thuật 
	KHOA HỌC
	SHNK + SHTT

	
	
	14g 25’ – 14g50’
	ĂN XẾ & RA CHƠI

	
	
	2

14g50’–15g 25’
	KHOA HỌC
	Tin học
	TIẾNG ANH
	KĨ THUẬT 
	TIẾNG ANH 

	
	
	3

15g30’–16g05’
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	Âm nhạc 
	TIẾNG ANH 

	
	
	16g05’–16g 35’
	
	
	Năng khiếu 
	
	


   Lưu ý: 

- HS lớp 1 ra về lúc 16g 20’

- HS lớp 2,3,4, 5 ra về lúc 16g25’

- HS lớp 4, 5 ra về lúc 16g30’

- Học sinh học năng khiếu ra về lúc 16g35’

[image: image22.wmf]z

 


    UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
 (Áp dụng chính thức : Tuần 1 từ ngày 27/8/2018)         

GVCN: Bùi Tú Uyên 
	LỚP
	BUỔI
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	4/4
	SÁNG


	1

7g30’ –  8g5’
	SHTT
	CHÍNH TẢ
	TẬP ĐỌC
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2

8g 10’ – 8g 45’
	TIẾNG ANH 
	LT&C
	TẬP LÀM VĂN 
	ĐỊA LÍ 
	Thể dục 

	
	
	8g 45’ – 9g 15’
	RA CHƠI

	
	
	3

9g 15’ – 9g50’
	TIẾNG ANH 
	TOÁN
	KHOA HỌC
	TOÁN
	Thể dục

	
	
	4

9g55’ – 10g30’
	TẬP ĐỌC
	LỊCH SỬ
	TOÁN
	Âm nhạc 
	TOÁN

	
	
	10g 30’ – 13g20’
	ĂN VÀ NGHỈ TRƯA

	
	CHIỀU
	1

13g 50’ - 14g25’
	TOÁN
	KỂ CHUYỆN
	TIẾNG ANH
	KĨ THUẬT
	SHNK + SHTT

	
	
	14g 25’ – 14g50’
	ĂN XẾ & RA CHƠI 

	
	
	2

14g50’–15g 25’
	KHOA HỌC 
	TIẾNG ANH 
	Tin học 
	Mĩ thuật 
	TIẾNG ANH 

	
	
	3

15g30’–16g05’
	ĐẠO ĐỨC
	TIẾNG ANH 
	Tin học 
	TIẾNG ANH 
	TIẾNG ANH 

	
	
	16g05’–16g 35’
	
	
	Năng khiếu 
	
	


   Lưu ý: 

- HS lớp 1 ra về lúc 16g 20’

- HS lớp 2,3,4, 5 ra về lúc 16g25’

- HS lớp 4, 5 ra về lúc 16g30’

- Học sinh học năng khiếu ra về lúc 16g35’
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